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CARBOCISTEIN DWP 375 MG 

Đề xa tam tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

1\Th ÔNG THỨC THUOC 
Thề ét: Carbocistein 375 mg 

Mã ATC: R05CB03. 

Nhóm dược lý: Thuốc long đờm 

Thành _z›ha'zẦn tá dược: Cellulose vi tinh thé, PVP K30, Croscarmellose sodium, Sodium lauryl 

sulfate, Magnesium stearate, Vỏ nang cứng (Gelatin, Titanium dioxide, Quinoline yellow, 

FD&C Blue No.1, Iron oxide yellow, Nước tinh khiêt). 

2. DẠNG BÀO CHE 

Viên nang cứng. 

Mô tả: Viên nang cứng màu xanh — trắng, nang lành lặn, thuốc bên trong màu trắng đến trắng 

ngà. 

3. CHI ĐỊNH 

Điều trị hỗ trợ trong các bệnh Iy đường hô hấp có tăng tiết chắt nhdy, ké cả bệnh tắc nghẽn 

đường hô hâp mạn tính. 

4. CÁCH DÙNG, LIÊU DÙNG 

Thuốc dùng đường uống. 

Người lớn (kể cả người cao tuổi): Liều khởi đầu là 2 viên x 3 lan/ngay. Nên giảm xuống 1 

viên x 4 lằn/ngày khi đã đạt được đáp ứng mong muốn. 

Trẻ em: Không khuyến cáo. 

5. CHÓNG CHI ĐỊNH 

Quá mẫn với bắt kỳ thành phần nào của thuốc. 

Bệnh nhân loét da dày tá tràng tién triển. 

6. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUÓC 

Cần thận trọng & người cao tuổi, những ngum có tiền sử loét dạ day tá tràng, hoặc nh1ĩrng 

người dùng đồng thời với các thuốc có thể gây xuất huyết tiêu hóa. Nếu bị xuất huyết tiêu 

hóa, bệnh nhân nên ngừng thuốc. 

7. SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai 

Chưa có dữ liệu về việc sử dụng carbocistein ở phụ nữ mang thai. Chưa có két luận nào về 

việc liệu carbocistein có an toàn để sử dụng trong thai kỳ hay không. Việc sử dụng 

carbocistein ở phụ nữ mang thai không được khuyến cáo, đặc biệt là trong ba tháng đầu. 

Phụ nữ cho con bú 

Chưa có dữ liệu về sự hiện diện của carbocistein ưong sữa mẹ, sự bài tiết qua sữa, hoặc ảnh 

hưởng dén trẻ sơ sinh bú mẹ. Chưa có kết luận nào về việc liệu carbocistein có an toàn để sử 
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Khả nfing sinhysn, '.1 

Khôn, ẫỂắổ t quán về ảnh hưởng của carbocistein doi với khả năng sinh sản & 

Œ ĐỐA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MOC 

Carbocistein không ảnh hudng hoặc ảnh hưởng không đáng kể đến khả năng lái xe hoặc vận 

hành máy móc. 

9. TƯƠNG TÁC, TUONG KY CUA THUOC 

* Tương tác của thuốc 

Chưa ghi nhận. 

* Tương ky của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tinh tương ky của thuốc, không tron 

lẫn thuốc này với các thuôc khác. 

10. TAC DUNG KHÔNG MONG MUON CỦA THUOC 

Tần suất các tác dụng không mong muốn được phân loại như sau: Rất thường gặp Ø 1/10), 

Lhuong gặp (> 1/100, < 1/10), it gặp (> 1/1.000, < 1/100), hiém gặp (> 1/10.000, < 1/1.000), 

rất hiém gặp (< 1/10.000), không rõ (không thể ước tính từ dữ liệu sẵn có). 

Réi loạn miễn dịch 

Đã có báo cáo về phản ứng dạng phân vệ, phát ban dị ứng trên da và ban đỏ nhiễm sắc cố 

định. 

Rồi loạn tiêu hóa 

Đã có báo cáo về tiêu chảy, buồn nôn, khó chịu vùng thượng vị và xuất huyết tiêu hóa xảy ra 

trong quá trình điều trị băng carbocistein. 

Không rõ tần suất: nôn, xuất huyết tiêu hóa. 

Réi loạn da và mô dưới da 

Đã có báo cáo về phát ban và phát ban dị ứng trên da. Mot số trường hợp cá biệt mắc bệnh da 

bọng nước như hội chứng Stevens-Johnson và hông ban đa dạng cũng đã được báo cáo. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hụi gặp phủi khi sử dụng 

thuéc. 

11. QUÁ LIEU VA CÁCH XU TRÍ 

Rửa da day có thể có ich, sau đó là theo dõi bệnh nhân. Rồi loạn tiêu hoa là triệu chứng thường 

gặp nhất khi dùng quá liều carbocistein. 

12. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 3 vỉ x 10 viên. 

Hộp 6 vỉ x 10 viên. 

13. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN 
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C. 

14. HẠN DÙNG 
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15. í HAT LƯỢNG THUOC 

TCdis| DƯỢC PHẨM 
~J WEALPHAR. . " 

16. TEN; ĐỊA CHẾVÙA CƠ SỞ SAN XUAT THUOC 

ÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM WEALPHAR 

Lô CN5, Khu công nghiép Thụy Vân, Phường Nông Trang, Tinh Phú Thọ 
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